1
1

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số:    03  /2003/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày  10    tháng  01 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Về ban hành một số chủ trương, biện pháp điều hành

 kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2003 trên địa bàn tỉnh.



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ( sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước số 06/1998/QH10 ngày 20/5/1998;

Căn cứ Quyết định số 181/2002/QĐ-TTg ngày 23/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 84/2002/QĐ-BKH ngày 23/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 158/2002/QĐ-BTC ngày 24/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng năm 2003, tại kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh khoá VI (từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 01 năm 2003);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá và Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2003 trên địa bàn tỉnh"

Điều 2. Giao Sở Tài chính - Vật giá và Kế hoạch & Đầu tư phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn việc thực hiện quyết định này.

Điều 3. Quyết định nầy có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2003, những quy định trước đây trái với quy định tại quyết định này đều bãi bỏ .

Điều 4.  Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như điều 3.

- TVTU, TTHĐND,UBND tỉnh.

- CPVP tỉnh.

- Lưu VT-KTTH-KTN-VX-TH.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày  10   tháng  01   năm 2003

MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, BIỆN PHÁP VỀ QUẢN LÝ

ĐIỀU HÀNH KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

NĂM 2003 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM


(Ban hành kèm theo Quyết định số:  03   /2003/QĐ-UB, ngày 10   /01  /2003

của UBND tỉnh Quảng Nam)

        Những chủ trương, biện pháp quản lý điều hành kế hoạch kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2002, đã tăng cường trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của các cấp chính quyền và các đơn vị thụ hưởng ngân sách; việc kết hợp giữa quản lý ngành, lãnh thổ được đồng bộ và chặt chẽ hơn; công tác quản lý, điều hành kế hoạch và ngân sách có bước tiến bộ rõ nét, nguồn ngân sách được sử dụng có hiệu quả; xã hội hoá trong đầu tư được khơi dậy; động viên được nhiều nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Phát huy những kết quả đạt được, để đáp ứng yêu cầu quản lý mới, Uỷ ban nhân dân tỉnh đề ra một số chủ trương, biện pháp quản lý, điều hành kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2003 theo hướng:

        - Nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, điều hành kế hoạch và ngân sách, phát huy dân chủ, tăng cường trách nhiệm, chủ động cho các cấp, các ngành; tạo ra môi trường thuận lợi, thông thoáng, nhằm khai thác tối đa các nguồn lực, sức sản xuất của các thành phần kinh tế, động viên sự tham gia đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân.  

        - Giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa quản lý ngành và lãnh thổ; nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

        - Tiếp tục đổi mới công tác kế hoạch hoá, phân công, phân cấp lại công tác quản lý thu, chi ngân sách; phân định rõ cơ cấu và nhiệm vụ chi trên cơ sở công khai, minh bạch, dân chủ giữa các cấp ngân sách để kế hoạch và tài chính - ngân sách trở thành công cụ quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội - An ninh Quốc phòng tại địa phương, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong công tác quản lý, điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách ở các cấp.

        - Từng bước cơ cấu lại chi tiêu ngân sách theo hướng ưu tiên cho đầu tư phát triển, khuyến khích và mở rộng xã hội hoá trong đầu tư phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội. 

       I- Điều hành về kế hoạch và ngân sách năm 2003.
       1. Về phân công, phân cấp trong quản lý và sử dụng các nguồn thu.

       - Triển khai phân bổ và giao kịp thời dự toán ngân sách năm 2003 ngay trong tháng 01/2003. Phấn đấu tăng thu tối thiểu 5% theo mức UBND tỉnh giao.

       - Thực hiện phân công quản lý và phân cấp nguồn thu năm 2003 cơ bản kế thừa kết quả của năm 2002, đồng thời tiếp tục phân công cho các huyện thị quản lý các nguồn thu xét thấy việc huyện, thị xã quản lý thu có hiệu quả hơn, chống thất thu.
       - Để quản lý và sử dụng nguồn thu viện phí, học phí công lập có hiệu quả. Trong khi chờ các hướng dẫn chi tiết của Trung ương, từ niên độ ngân sách năm 2003 thực hiện thu nộp trực tiếp 100% vào ngân sách nhà nước và phân bổ lại cho từng đơn vị có phát sinh số thu để quản lý, sử dụng theo quy định hiện hành, trong đó theo Quyết định của Bộ Tài chính sử dụng 35% số thu viện phí và 35% số thu học phí để bổ sung vào nguồn chi cải cách tiền lương cho Cán bộ, công chức ngành y tế và giáo dục.

      - Từ niên độ ngân sách năm 2003, nguồn 30% thu phạt vi phạm an toàn giao thông được cân đối cho nhiệm vụ chi đảm bảo an toàn giao thông.

      - Trình Bộ Tài chính xem xét bổ sung, sửa đổi giá vé lệ phí tham quan đô thị cổ Hội An và Mỹ Sơn cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay theo hướng tăng giá vé và tăng tỷ lệ cho đầu tư, giảm tỷ lệ chi cho quản lý; đồng thời xây dựng và hình thành Quỹ Di sản văn hoá. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.

       - Ban hành các quy định và uỷ nhiệm cho Uỷ ban nhân dân các xã phường, thị trấn thu thuế đối với các nhà thầu xây dựng nhà nhân dân (trừ trùng tu tôn tạo nhà cổ Hội An) và có các giải pháp tốt để chống thất thu trên lĩnh vực kinh doanh vận tải, dịch vụ nhà trọ , khách sạn và kinh doanh xăng dầu tư nhân.
        - Đối với các tài sản tịch thu do Đội cơ động của Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Quản lý thị trường tịch thu trên địa bàn các huyện, thị xã có giá khởi điểm từ 50 triệu đồng trở xuống, thì uỷ quyền cho Hội đồng thanh lý và bán đấu giá các huyện, thị xã tổ chức bán, số tiền thu được nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính- Vật giá.

        2. Về điều tiết các nguồn thu ngân sách.

        - Năm 2003 tiếp tục ổn định tỷ lệ điều tiết các nguồn thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách các huyện, thị  như năm 2002 và tiếp tục uỷ quyền cho UBND các huyện, thị xã quy định cụ thể tỷ lệ điều tiết các nguồn thu cho ngân sách cấp xã, phường, thị trấn trong phạm vi tỷ lệ được điều tiết cho ngân sách từng huyện, thị xã.

Nội dung khoản thu
Tổng

số

(%)
Ngân sách                   tỉnh

(%)
Ngân sách huyện, thị

(%)

1-Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (không kể trong khu công nghiệp tập trung); thuế nhà đất; thuế chuyển quyền sử dụng đất; thuế sử dụng đất nông nghiệp

 - Thị xã Hội An

 - Các huyện, thị còn lại
100

100
40

0
60

100

2- Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên thu từ yến sào Hội An
100
40
60

3- Thu cấp quyền sử dụng đất lẻ ngoài dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn các huyện thị
100
0
100

4- Lệ phí trước bạ nhà đất thu trên địa bàn các huyện, thị.     
100

100

      3. Phân công, phân cấp trong quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 

      Điều chỉnh lại cơ cấu đầu tư, từng bước tăng tỷ trọng đầu tư cho phát triển công nghiệp và dịch vụ. Thực hiện chương trình kiên cố hoá trường, lớp học theo chủ trương của Chính phủ. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển để đẩy mạnh xã hội hoá trong đầu tư. Các huyện, thị xã chịu trách nhiệm trong việc cân đối nguồn cũng như đôn đốc cấp xã huy động để thanh toán nợ vốn thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương và giao thông nông thôn còn nợ đến cuối năm 2002, theo tỉ lệ quy định tại Quyết định số 19/2001/QĐ-UB, ngân sách tỉnh bố trí nguồn để hỗ trợ tiếp tục triển khai thực hiện, trên cơ sở triển khai chặt chẽ hơn công tác kế hoạch hoá đối với chương trình này.

        a/ Về phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.
         Năm 2003 thực hiện phân cấp quản lý ngân sách đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung và nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia, một số khoản từ nguồn để lại đầu tư theo Nghị quyết của Quốc hội, nguồn vốn sự nghiệp có tính chất xây dựng cơ bản do các huyện, thị xã làm chủ đầu tư theo tổng mức và cơ cấu (bao gồm cơ cấu ngành, cơ cấu theo tỷ lệ công trình thanh toán khối lượng, công trình chuyển tiếp và công trình mới), không ghi danh mục cụ thể, danh mục, mức vốn. Trường hợp cần ưu tiên đầu tư các công trình mới theo mục tiêu của tỉnh thì chỉ ghi danh mục, không ghi mức vốn (áp dụng cho các dự án được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt giao cho huyện, thị xã làm chủ đầu tư ). 

       b/ Về quản lý và phân bổ vốn đầu tư.

       b.1. Đối với ngân sách cấp huyện, thị xã: 

       - Trên cơ sở tổng mức, cơ cấu vốn đầu tư được phân bổ và các nguồn dự toán ngân sách của huyện, thị xã huy động, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã trình HĐND cùng cấp thông qua danh mục, mức vốn đầu tư cho các công trình theo định hướng chung của tỉnh. Trong đó vốn ngân sách tập trung cần dành một phần bố trí hỗ trợ bê tông hoá giao thông nông thôn và kiên cố hoá kênh mương (phần ngân sách huyện, thị xã hỗ trợ theo quy định). Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, thị xã, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã quyết định danh mục, mức vốn đầu tư cho các công trình, và báo cáo UBND tỉnh và các ngành có liên quan của tỉnh để quản lý, điều hành công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. 
        - Khuyến khích phân cấp cho cấp xã có đủ năng lực làm chủ đầu tư  các công trình hạ tầng quy mô nhỏ có mức vốn dưới 200 triệu đồng. Giao cho Chủ  tịch uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ vào khả năng quản lý của các xã, phường, thị trấn quyết định phân cấp.

        - Tiếp tục thực hiện cơ chế phân cấp quyết định đầu tư, phê duyệt dự toán, thiết kế, đấu thầu, chỉ định thầu như năm 2002, sau khi tổng kết công tác này sẽ có sửa đổi theo hướng mở rộng thêm khung thẩm quyền quyết định cho các huyện, thị xã và ban hành quy định phân cấp phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án được phân cấp cho huyện, thị xã quyết định đầu tư.

       - Tăng cường hướng dẫn và giám sát của ngành đối với các điạ phương trong quản lý đầu tư, tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế giám sát được ban hành theo Quyết định số: 20/2002/QĐ-UB ngày 4/4/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.  
       - Tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện rộng rãi cơ chế đầu tư XDCB tự làm, nhất là đối với các công trình cơ sở hạ tầng nhỏ ở nông thôn, kỹ thuật không phức tạp, bằng cách ban hành hệ thống thiết kế mẫu như: trường học, trạm xá, bê tông hoá kênh mương nội đồng, cầu cống nhỏ. Nhà nước đầu tư theo cơ chế hỗ trợ bằng tiền hoặc bằng hiện vật theo định suất đầu tư, nhân dân đóng góp tiền, ngày công và các loại vật tư tại chỗ, tự tổ chức xây dựng, quản lý và thanh quyết toán theo quy định. 

        b.2. Đối với các nguồn vốn do ngân sách tỉnh quản lý.

       - Nguồn vốn XDCB tập trung. 
       + Việc phân bổ vốn đầu tư thực hiện theo cơ cấu ngành được HĐND tỉnh thông qua và đảm bảo theo tỷ lệ quy định.
       + Dành một phần vốn để đối ứng cho các dự án đầu tư từ nguồn ODA, NGO, bố trí trả nợ vay và các khoản tạm ứng trước ngân sách tỉnh để chi đầu tư theo cam kết.

        + Đảm bảo dành một phần vốn cho công tác quy hoạch và chuẩn bị đầu tư, đền bù giải toả trước một số khu vực theo quy hoạch

       + Dành 5% trên tổng vốn đầu tư cho dự phòng chưa phân bổ để quyết định đầu tư cho các yêu cầu bức xúc phát sinh trong quá trình điều hành.

      - Nguồn vốn XDCB từ nguồn thu được để lại theo Nghị quyết Quốc hội: 
      + Nguồn thu từ Xổ số kiến thiết không phân cấp cho huyện, thị xã, ngân sách tỉnh trực tiếp quản lý để tiếp tục đầu tư xây dựng trường học, cơ sở Y tế, chi học bổng theo Quyết định 42/2001/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh, hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn và dành một phần (1.000 triệu đồng) để đầu tư theo dự án xoá nhà tạm được duyệt.  

      + Nguồn thuế sử dụng đất nông nghiệp (bao gồm khoản Trung ương cấp bù do thực hiện chính sách miễn giảm); thuế tài nguyên rừng ngân sách tỉnh trực tiếp quản lý và sử dụng để tiếp tục thanh toán nợ vay hỗ trợ bê tông hoá kênh mương và giao thông nông thôn theo Quyết định 19/2001/QĐ-UB của UBND tỉnh.

      + Nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất (kể cả khai thác đất lẻ) chỉ được sử dụng đầu tư vào các công trình CSHT theo dự án đổi đất lấy cơ sở hạ tầng được duyệt, còn lại sử dụng để thanh toán nợ các công trình XDCB thuộc các chủ đầu tư đổi đất lấy cơ sở hạ tầng (đối với các huyện, thị ưu tiên dùng nguồn còn thừa để hỗ trợ và thanh toán nợ giao thông nông thôn và kiên cố hoá kênh mương).  

      + Nguồn thu từ thuế XNK, thuế TTĐB hàng nhập khẩu phát sinh tại cảng Kỳ Hà dành để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu kinh tế mở Chu Lai.

      + Nguồn thu thuế XNK, thuế TTĐB hàng nhập khẩu Khu công nghiệp Điện Nam -Điện Ngọc do Trung ương cấp lại được sử dụng chủ yếu để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào Khu công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc (trong đó có phát triển giao thông), bố trí đầu tư cho các công trình hạ tầng liên quan đến các cụm công nghiệp, làng nghề, hỗ trợ đầu tư phát triển để thực hiện cơ chế ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp tập trung.

      - Nguồn vốn XDCB khác.

      + Nguồn thu lệ phí tham quan thắng cảnh, di tích (sau khi đã trừ các chi phí) được để lại trùng tu, tôn tạo các di tích trên cơ sở dự án, thiết kế kỹ thuật- tổng dự toán được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

      + Nguồn kiến thiết thị chính chủ yếu bố trí đầu tư kiến thiết đô thị.

      + Triển khai đề án vay ngân sách Trung ương chủ yếu để thực hiện chương trình kiên cố hoá trường, lớp học và đầu tư giao thông nông thôn.

       b.3. Nguyên tắc bố trí vốn và thẩm định dự án đầu tư.

       - Về nguyên tắc bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung đảm bảo các tiêu chí sau: 

        + Cơ cấu nguồn vốn trên địa bàn toàn tỉnh: 45% cho thanh toán khối lượng, 30% cho công trình chuyển tiếp, 25% cho công trình mới. Đối với các huyện, thị phải đảm bảo đúng theo cơ cấu được UBND tỉnh giao theo lĩnh vực.

        + Đối với các các công trình đã hoàn thành đưa vào sử sụng chỉ bố trí thanh toán khối lượng cho các công trình, dự án đã có hồ sơ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành. Trường hợp các công trình chưa có hồ sơ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, chỉ được thanh toán tối đa không quá 70% khối lượng theo giá trúng thầu (hoặc chỉ định thầu) được phê duyệt.

         + Đối với công trình, dự án đầu tư mới trong kế hoạch năm 2003 chỉ bố trí vốn cho các công trình dự án có đầy đủ hồ sơ, thủ tục (quyết định phê duyệt dự án, dự toán, thiết kế) từ ngày 30/11/2002 về trước và mức vốn bố trí đảm bảo không thấp hơn 30% tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

          - Về thẩm định các dự án: các dự án trình UBND tỉnh phê duyệt yêu cầu phải được HĐND cấp huyện, thị xã xem xét theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với nguồn vốn của tỉnh bố trí theo kế hoạch hằng năm cho địa phương. Riêng đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của các huyện, thị xã phải chứng minh khả năng cân đối nguồn vốn của địa phương và ý kiến thống nhất thoả thuận nguồn hỗ trợ của UBND tỉnh.

         Các dự án trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, phải xác định rõ nguồn vốn, thời gian đầu tư (riêng đối với các dự án tìm nguồn, dự án cơ hội có thể phê duyệt nhanh, nhưng khi được bố trí vốn phải thẩm định lại để xác định về nguồn vốn và thời gian đầu tư).

         4. Phân công, phân cấp trong quản lý và sử dụng các khoản chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2003.

        a/ Về phân công, phân cấp quản lý đối với các nguồn kinh phí hành chính- sự nghiệp.

        Tiếp tục thực hiện phân cấp ngân sách chi sự nghiệp giáo dục, y tế cho các huyện, thị xã như năm 2002, đồng thời nghiên cứu phân cấp tiếp một số khoản chi hoạt động sự nghiệp xét thấy huyện, thị quản lý sẽ chủ động trong việc lồng ghép và sử dụng các nguồn kinh phí cho sự nghiệp phát triển của các ngành này có hiệu quả hơn.  Cụ thể:

         - Trung tâm Giáo dục chính trị huyện thị, phân cấp cho các huyện, thị quản lý toàn diện (cả về tổ chức, cán bộ), nhiệm vụ chi của Trung tâm này ngay từ đầu năm được cân đối vào ngân sách các huyện, thị xã để quản lý cấp phát thanh quyết toán. Nhiệm vụ, chỉ tiêu giáo dục hàng năm do Ban Tuyên giáo và Hội đồng đào tạo tỉnh giao.

       - Đài Truyền thanh và phát lại truyền hình huyện thị: Phân cấp cho các huyện thị chi kinh phí sự nghiệp và quản lý tổ chức bộ máy. Đài Phát thanh truyền hình tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và kiểm tra, giám sát nội dung hoạt động. 

        - Thực hiện phân cấp thêm một số hoạt động thuộc sự nghiệp nông nghiệp về các huyện thị quản lý, trước mắt là khuyến nông, khuyến lâm, nước sạch và vệ sinh môi trường. Giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn nghiên cứu tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh phương án phân cấp tiếp các lĩnh vực Thú y, Bảo vệ thực vật, các chương trình mục tiêu...

        - Từ năm 2003, ngân sách tỉnh thực hiện quản lý cấp phát trực tiếp kinh phí quản lý hành chính đối với Đảng uỷ khối Dân - Chính - Đảng tỉnh và trợ giá Báo Quảng Nam. Công tác phân bổ dự toán và quyết toán thực hiện theo Thông tư liên tịch 04/TTLT.

        - Tiếp tục uỷ quyền cho chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện việc trợ cước trợ giá miền núi theo quy định của trung ương và của tỉnh. 

        - Kinh phí sự nghiệp của một số chương trình mục tiêu Quốc gia phân bổ và giao ngay vào đầu năm cùng với dự toán chi ngân sách các huyện, thị.

       b/ Nguyên tắc bố trí và phân bổ các nguồn kinh phí hành chính, sự nghiệp

       - Kinh phí sự nghiệp kinh tế được cơ cấu và bố trí lại theo hướng có bảo toàn vốn: tăng dần mức bố trí cho các sự nghiệp công nghiệp, thương mại, du lịch, giảm những khoản chi thuộc các sự nghiệp khác xét thấy hiệu quả chưa cao, trong đó tập trung cho: hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề truyền thống trong nông nghiệp và nông thôn, quảng bá du lịch, thông tin và xúc tiến thương mại, khuyến khích xuất khẩu, hỗ trợ phát triển nuôi trồng thuỷ sản, ưu tiên hỗ trợ các dự án sản xuất, bảo quản giống mới phục vụ cho sản xuất. Tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; phát triển vùng cây nguyên liệu; khai hoang trồng lúa nước kết hợp với thuỷ lợi nhỏ ở miền núi. Hỗ trợ nuôi bò sinh sản có bảo toàn vốn theo dự án của Hội nông dân, Hội Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh để hỗ trợ công tác xoá đói giảm nghèo. 

       - Kinh phí sự nghiệp kiến thiết thị chính: tiếp tục phân bổ cho ngân sách huyện, thị xã để chỉnh trang đô thị, nâng cấp đường nội thị, công viên, cây xanh, cống rãnh, vĩa hè, trợ giá công tác vệ sinh môi trường đô thị, điện chiếu sáng công cộng...

       - Kinh phí sự nghiệp giao thông được bố trí cho từng cấp ngân sách để   duy tu, sửa chữa thường xuyên, cắm mốc lộ giới các tuyến đường do từng cấp quản lý. Vốn sửa chữa lớn phải có danh mục đầu tư cụ thể được duyệt; xây dựng phương án phủ nhựa lớp 2 đường ĐT, kinh phí sửa chữa thường xuyên xây dựng phương án  khoán nhiệm vụ theo cấp đường và theo Km.

        - Kịnh phí sự nghiệp địa chính ưu tiên nguồn để các huyện, thị thực hiện công tác giao đất  rừng và thực hiện chủ trương “ dồn điền, đổi thửa”. 

        - Tiếp tục ưu tiên bố trí chi sự nghiệp giáo dục, y tế, khoa học công nghệ môi trường, văn hoá thông tin theo định hướng chung. Tiếp tục thay đổi phương thức phân bổ ngân sách cho các địa phương, đơn vị theo các tiêu thức khoa học (Giáo dục các cấp theo đầu học học sinh, lớp học đồng thời có xét đến vùng, miền; Bệnh viện theo tổng số ngày điều trị, theo quy mô dân số và có xét điều kiện của từng vùng, miền ...) để khuyến khích các đơn vị sử dụng ngân sách sắp xếp lại biên chế, tổ chức, tăng cường quản lý kinh phí theo hiệu quả công tác.

       - Dành một phần kinh phí sự nghiệp đào tạo hằng năm cho công tác đào tạo con em dân tộc thiểu số miền núi và đào tạo lại cán bộ, nhất là cán bộ xã phường, thị trấn. 

        - Hình thành Quỹ học bổng Đất Quảng, Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo.

        - Tiếp tục hỗ trợ xây dựng trụ sở xã và dành một phần kinh phí xây dựng nguồn thu ngân sách xã.

        - Trong quá trình phân bổ chi tiết kinh phí sự nghiệp các ngành phải chủ động trong việc dành khoản 10% kinh phí sự nghiệp được giao để bố trí cho hoạt động khoa học công nghệ cấp ngành và phòng chống lụt bão.

        5. Về tài chính doanh nghiệp.

        - Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khoá IX nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Tập trung giải quyết dứt điểm các khoản công nợ không có khả năng thanh toán, nợ tồn đọng khó đòi của doanh nghiệp nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra quyết toán và khuyến khích thực hiện kiểm toán.

       - Xem xét hỗ trợ vốn kinh doanh; hỗ trợ sau đầu tư để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất.

       - Từng bước nghiên cứu xây dựng Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

       - Quản lý tốt hơn các doanh nghiệp công ích, hình thành mô hình tổ chức quản lý và khai thác yến sào Hội An .

       - Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn vay tồn ngân kho bạc nhà nước và 50% quỹ dự trữ tài chính để hỗ trợ cho đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình và xem xét hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

        6. Về thưởng vượt thu năm 2003.

       Để khuyến khích thu đúng, thu đủ, phấn đấu mở rộng và tăng thu cho ngân sách nhà nước, năm 2003 các địa phương, các ngành trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý thu các khoản trong cân đối ngân sách, nếu kết quả thực hiện vượt so với dự toán được giao, được xem xét khen thưởng như sau:

       - Đối với các huyện thị.

       + Nếu vượt thu so với dự toán (phần điều tiết cho ngân sách huyện, thị xã), các huyện thị được để lại 100%, trong đó dành tối thiểu 70% để bố trí cho đầu tư xây dựng CSHT (trong đó tập trung chi hỗ trợ bê tông hoá kênh mương và giao thông nông thôn), số còn lại hình thành quỹ khen thưởng của địa phương và giao cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện thị căn cứ vào thành tích của từng đơn vị và cá nhân mà quyết định khen thưởng cho phù hợp.

        + Nếu vượt thu so với dự toán (phần điều tiết cho ngân sách tỉnh), Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp lại cho các huyện, thị 50% để bổ sung nguồn hỗ trợ kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

        - Đối với các Sở, ban ngành thuộc tỉnh được giao nhiệm vụ thu.

         Nếu thu vượt dự toán thì được xem xét cấp lại 50% số thu vượt, trong đó dành 70% cho mua sắm, sửa chữa trang thiết bị làm việc, 30% còn lại giao cho thủ trưởng cơ quan căn cứ vào thành tích của từng tổ chức và cá nhân trong đơn vị mà khen thưởng.     

       - Đối với ngành Tài chính và Thuế, nếu thu vượt dự toán đã được HĐND tỉnh thông qua thì được thưởng không quá 10% trên tổng số thu vượt để ngành Tài chính và Thuế bổ sung chi phí đốc thu và khen thưởng . 

        II- Về biện pháp tổ chức thực hiện.  

        - Phấn đấu thực hiện vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2003 từ phát sinh kinh tế trong tỉnh so với kế hoạch UBND tỉnh giao tối thiểu 5%.
        - Ban hành các cơ chế quản lý tài chính đối với phương thực đổi đất lấy hạ tầng, cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư; tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, tích tụ vốn đầu tư phát triển, xây dựng các nguồn thu mới, lâu dài cho ngân sách.

        - Tăng cường công tác quản lý các nguồn thu sự nghiệp, các nguồn thu học phí, viện phí và các nguồn lệ phí khác, các nguồn thu từ đất, thanh lý, cho thuê tài sản nhà nước... đảm bảo đúng nguyên tắc chế độ tài chính hiện hành, kiên quyết chấn chỉnh các trường hợp toạ chi tại các đơn vị.

        - Các cấp ngân sách bố trí dự phòng ngân sách tối thiểu 3% trên tổng chi để kịp thời đáp ứng các nhu cầu chi phát sinh đột xuất, chưa bố trí trong dự toán của từng cấp ngân sách. Các đơn vị HCSN phân bổ dự toán chi tiết đến mục chi ngay từ đầu năm và dự phòng chưa phân bổ tối thiểu 2% dự toán chi để bổ sung cho các nhiệm vụ chi phát sinh trong năm.  

        - Trong điều hành ngân sách, phải theo sát kết quả thu, sắp xếp các khoản chi theo dự toán, không bố trí chi khi chưa có nguồn,  chi ngoài dự toán gây mất cân đối ngân sách. Đối với các nhu cầu chi phát sinh, các ngành, các địa phương phải chủ động sắp xếp từ nguồn tăng thu, bố trí lại chi tiêu và dự phòng ngân sách cấp mình, không trông chờ, ỷ lại ngân sách cấp trên. Ngân sách tỉnh chỉ xem xét hỗ trợ đối với những khoản chi thật bức xúc liên quan đến nhiệm vụ mới mà khả năng ngân sách đã giao từng ngành, từng cấp thật sự khó khăn, không thể giải quyết được và chỉ xử lý theo định kỳ hằng quý (trừ trường hợp đặc biệt)

       - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực, từng khâu công việc, tăng cường phát huy hiệu quả quản lý của công tác kiểm soát chi, kiên quyết không thanh toán những khoản chi không đúng với chế độ, chính sách, ngoài dự toán. Hạn chế những khoản chi tiêu, mua sắm chưa thật cần thiết.

        - Thực hiện cấp phát kinh phí chi thường xuyên HCSN theo quý, các đơn vị có mức dự toán chi cả năm thấp có thể cấp phát cho cả năm hoặc theo 6 tháng/ lần.

        - Tiếp tục thực hiện mở rộng cơ chế khoán chi hành chính ở một số cơ quan hành chính nhà nước gắn với việc sắp xếp lại tổ chức, biên chế, tiến đến không phân bổ ngân sách theo số lượng biên chế; đồng thời tổ chức thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu của Chính phủ đối với các đơn vị sự nghiệp có thu đã có đủ điều kiện. 

       - Thực hiện kịp thời và chặt chẽ hơn nữa công tác kiểm tra quyết toán thuế, quyết toán chi ngân sách, đặc biệt là các nguồn thu của các đơn vị được để lại chi ngoài hạn mức kinh phí. Tăng cường công tác thanh tra tài chính, thanh tra chống thất thu, buôn lậu và gian lận thương mại, kiểm tra và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán thống kê, nhất là các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước theo Nghị định số 49/1999 ngày 8/7/1999 của Chính phủ.

      - Tiếp tục xây dựng và kiện toàn công tác quản lý ngân sách cấp xã, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra về công tác kế toán và quản lý ngân sách cấp xã, từng bước hoàn chỉnh quá trình thực hiện Luật NSNN đối với cấp xã, nhất là việc quản lý thu, chi đầy đủ, chặt chẽ qua KBNN, trong hệ thống NSNN. 

       - Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong quá trình quản lý, điều hành thu - chi ngân sách, tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống tài chính cũng như giữa các ngành, địa phương nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xã hội hoá, nhất là trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhỏ ở nông thôn, tránh phiền hà trong cấp phát ngân sách, thanh toán vốn đầu tư, kiểm soát chi và sử dụng có hiệu quả các nguồn ngân sách nhà nước. 

        Các Sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ sau:

      - Sở Tài chính - Vật giá:

      + Phối hợp với Ban Tổ chức chính quyền tỉnh thẩm định các đề án khoán chi hành chính đối với các đơn vị cấp tỉnh, đồng thời hướng dẫn cho các huyện, thị xãvề cơ chế khoán chi đối với các ban, phòng thuộc huyện, thị xã.

      + Phối hợp cùng với các ngành hướng dẫn về quản lý cấp phát thanh, quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản.

     + Phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục & Đào tạo và các ngành có liên quan hướng dẫn bổ sung các quy định về quản lý mua sắm tài sản, trang thiết bị.

      + Phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng Quỹ khám bệnh cho người nghèo, Quỹ bảo lãnh tín dụng; Quỹ di sản văn hoá; ban hành Quy định về thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng và bảo vệ môi trường đối với các tổ chức cá nhân có hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

      + Phối hợp với ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn về phân cấp quản lý cấp phát thanh quyết toán đối với các nguồn vốn, kinh phí được phân cấp thêm cho ngân sách các huyện, thị quản lý. 

       + Phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2003 cho các cơ quan thuộc khối Đảng tỉnh đồng thời hướng dẫn các đơn vị nhận kinh phí trực tiếp của ngân sách tỉnh theo Luật NSNN và Thông tư liên tịch 04/TTLT .

       - Sở Kế hoạch & Đầu tư: phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thông báo chuyển giao danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2002 về trước được phân cấp cho huyện, thị xã để các huyện, thị xã chủ động bố trí theo tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản được giao và tiếp tục quản lý.

       - Sở Giao thông- Vận tải: xây dựng hệ thống định mức và quy chế quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng các tuyến giao thông trên địa bàn toàn tỉnh trình UBND tỉnh ban hành.

       - Kho bạc nhà nước tỉnh: phối hợp với các ngành liên quan xây dựng hướng dẫn về bàn giao quản lý, cấp phát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu đối với các công trình phân cấp về huyện thị  quản lý, bố trí, thanh toán và quyết toán vốn. 

     - Cục Thuế tỉnh: chủ trì phối hợp với các ngành và các địa phương xây dựng Phương án khoán thu đối với các tổ chức, cá nhân nhận thầu xây dựng nhà ở nhân dân trình UBND tỉnh ban hành; hướng dẫn thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng đối với các đơn vị hoạt động khoáng sản, đồng thời phối hợp tốt với các ngành tổ chức thu thuế VAT trên lĩnh vực xây dựng; chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh nhà trọ, khách sạn tư nhân, kinh doanh vận tải, kinh doanh xăng dầu, thuế tài nguyên, tiền thuê đất hoạt động khoáng sản ... 

        - Các Sở Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và PTNT: theo chức năng nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành các hồ sơ thiết kế, dự toán mẫu đối với trường học, trạm xá, trụ sở xã, các công trình GTNT (kể cả cầu cống nhỏ), kiên cố hoá kênh mương nội đồng.

        - Các Sở, ban, ngành: xây dựng đề án khoán chi hành chính của đơn vị mình và hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc xây dựng đề án thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu của Chính phủ, phối hợp với Sở Tài chính-Vật giá và Ban Tổ chức chính quyền trình UBND tỉnh xem xét quyết định khoán chi  năm 2003.

       -  Các ngành được giao nguồn kinh phí chương trình mục tiêu Quốc gia cần hướng dẫn sớm với các huyện, thị để triển khai phân bổ./.  
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